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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
	THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MỘT – TUẦN 24
(HS học trên Website của trường TiH Hùng Vương)


	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	Thứ hai
6/4/2020
	Học vần
	uân - uyên
	Cô Phạm Lê Trang
GVCN lớp 1/4

	
	Tập viết
	Tập viết Tuần 20
	

	Thứ ba
7/4/2020
	Toán
	Cộng, trừ các số tròn chục
Luyện tập/130
	Cô Nguyễn Thị Lương
GVCN lớp 1/1

	Thứ tư
8/4/2020
	Học vần
	uât  uyêt
	Cô Phạm Lê Trang
GVCN lớp 1/4

	Thứ năm
9/4/2020
	TNXH
	Cây xanh quanh em
GDĐĐ: Đi bộ đúng quy định
	Cô Nguyễn Thị Ngọc Giàu
GVCN lớp 1/6

	Thứ sáu
10/4/2020
	Học vần
	uynh - uych
	Cô Phạm Lê Trang
GVCN lớp 1/4

	
	Tập viết
	Tập viết Tuần 21
	Cô Phạm Lê Trang
GVCN lớp 1/4














	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
	THỜI KHÓA BIỂU KHỐI HAI – TUẦN 24 
(HS học trên Website của trường TiH Hùng Vương)

	
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	Thứ hai
06/4/2020
	Tập đọc  Chính tả
	Quả tim khỉ , Voi nhà
Quả tim khỉ
	Nguyễn Thị Nga
 GVCN lớp 2/1


	
	Toán
	Luyện tập ( trang 117)
	Lê Thị Oanh Vũ
GVCN lớp 2/2

	Thứ ba
07/4/2020
	Toán
	Bảng chia 4
Một phần tư
Luyện tập (trang 120)
	Trần Thị Mỹ Hạnh
GVCN lớp 2/3

	
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ
	Phạm Thị Thu Huân
GVCN lớp 2/5

	Thứ tư
08/4/2020
	Luyện từ và câu
	Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú
Dấu chấm, dấu phẩy
	Trần Thị Mỹ Hạnh
GVCN lớp 2/3

	
	Đạo đức
	Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
GVCN lớp 2/6

	Thứ năm
09/4/2020
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư
	Lê Thị Oanh Vũ
GVCN lớp 2/2

	Thứ sáu
10/4/2020
	Tập làm văn 
	Nghe – trả lời câu hỏi về mẩu chuyện vui.
	Mai Thị Xuân Hạnh
GVCN lớp 2/4











	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
	THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BA – TUẦN 24
(HS học trên Website của trường TiH Hùng Vương)
	
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	

Thứ hai
6/4/2020
	Tập đọc

	- Đối đáp với vua.

	- Đào Ngọc Sương.
GVCN lớp 3/3

	
	Toán
	-Luyện tập. ( trang 120)

	-Lê Hữu Dũng.
GVCN lớp 3/2

	
	Đạo đức
	-Tôn trọng đám tang. ( tiết 2).
	-Nguyễn Hoàng Khôi.
GVCN lớp 3/5

	

Thứ ba
7/4/2020
	Tập đọc

	- Tiếng đàn.

	- Đào Ngọc Sương.
GVCN lớp 3/3

	
	Chính tả

	- Tiếng đàn.

	-Nguyễn Hoàng Khôi.
GVCN lớp 3/5

	
	Toán

	-Luyện tập chung. ( trang 120)

	-Lê Hữu Dũng.
GVCN lớp 3/2

	
Thứ tư
8/4/2020
	LTVC

	-Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy.

	-Hy Kim Phú.
GVCN lớp 3/4

	
	Toán
	-Làm quen chữ số La Mã.

	-Lê Hữu Dũng.
GVCN lớp 3/2

	
Thứ năm
9/4/2020
	Tập viết

	-Ôn chữ hoa R.

	-Trần Nguyễn Mai Duy.
GVCN lớp 3/6

	
	TNXH
	-Hoa,Quả
	-Hy Kim Phú.
GVCN lớp 3/4

	Thứ sáu
10/4/2020
	Toán
	-Thực hành xem đồng hồ.( 2 tiết)
	-Lê Hữu Dũng.
GVCN lớp 3/2
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
	THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  BỐN – TUẦN 24
(HS học trên Website của trường TH Hùng Vương)

	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	
Thứ  hai
 6 /4/2020
	Tập đọc 
	- Vẽ về cuộc sống an toàn

	Cô Lê Hiếu Thảo 
GVCN lớp 4/1

	
	Chính tả
	-Chợ  Tết ( nhớ viết)
-Họa sĩ  Tô Ngọc Vân ( nghe viết )
	Cô Phan Thị Ngọc Chi
GVCN lớp 4/3 

	
	Toán 
	-Luyện tập 
	Cô Đặng Thị Hoàng Mỹ 
GVCN lớp 4/2

	Thứ ba 
7 /4/2020
	LTVC
	- Câu kể Ai là gì ?
- Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
	Cô Nguyễn Tr Khánh Linh 
GVCN lớp 4/4

	
	Toán 
	-Phép trừ phân số T129
-Phép trừ phân số (tt) T130
-Luyện tập / T131
-Luyện tập chung / T131
	Cô Lê Hiếu Thảo 
GVCN lớp 4/1

	Thứ tư
8/4/2020
	Tập đọc 
	-Đoàn thuyền đánh cá
	Cô Phan Thị Ngọc Chi
GVCN lớp 4/3 

	


Thứ năm
9/4/2020
	Kể chuyện 
	-Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Cô Phan Thị Ngọc Chi
[bookmark: _GoBack]GVCN lớp 4/3

	
	Địa lý 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Cô Đặng Thị Hoàng Mỹ 
GVCN lớp 4/2

	
	Đạo đức 
	-Giữ gìn các công trình công cộng
	Cô Nguyễn Trương Khánh Linh 
GVCN lớp 4/4

	Thứ sáu 
10/4/2020
	Khoa học 
	Ánh sáng cần cho sự sống (bài 47, 48)
	Cô Lê Hiếu Thảo 
GVCN lớp 4/1 

	
	Tập làm văn
	-Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
	Cô Nguyễn Tr Khánh Linh 
GVCN lớp 4/4



	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
	THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NĂM – TUẦN 24
(HS học trên Website của trường TIỂU HỌC Hùng Vương)
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	
Thứ hai 6/4/2020
	Toán
	Luyện tập chung ( trang 123 )
	Cô NguyễnThi Hiển
GVCN lớp 5/3

	
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê đê
	Thầy Quang Thành Nghĩa
GVCN lớp 5/5

	
	Chính tả
	 Núi non hùng vĩ
Cao Bằng
	Thầy Lâm Minh Cường
GVCN lớp 5/2

	Thứ ba 7/4/2020
	Toán
	Luyện tập chung ( trang 123, 124 )
	Thầy Lưu Hoàng Thọ
GVCN lớp 5/4

	
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện.
	Cô Tràn Dương Anh Thư
GVCN lớp 5/1

	
Thứ tư 8/4/2020
	Tập đọc
	Hộp thư mật
	Thầy Lâm Minh Cường
GVCN lớp 5/2

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đươc chứng kiến, tham gia
	Cô NguyễnThi Hiển
GVCN lớp 5/3

	
	LT & Câu
	MRVT : Trật tự - An ninh
	Cô Tràn Dương Anh Thư
GVCN lớp 5/1

	
Thứ năm 9/4/2020
	LT & Câu
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
	Thầy Lưu Hoàng Thọ
GVCN lớp 5/4

	
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	Thầy Quang Thành Nghĩa
GVCN lớp 5/5

	
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn
	Cô NguyễnThi Hiển
GVCN lớp 5/3

	Thứ sáu
10/4/2020
	TLV
	Ôn tập tả đồ vật
	Cô Tràn Dương Anh Thư
GVCN lớp 5/1

	
	Toán
	Luyện tập chung ( trang 128)
	Thầy Lưu Hoàng Thọ
GVCN lớp 5/4
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
MÔN: TIẾNG ANH – TUẦN 24
(HS học trên Website của trường TiH Hùng Vương)

[bookmark: _Hlk36907042]Học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5 truy cập theo đường link để học:

http://major.edu.vn/online-teaching/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
	Khối
	Tên bài dạy
	NGUỒN

	1
	Unit 4: This is my mom!
	Trung tâm Anh ngữ Major

	2
	Unit 9: Lunchtime
	

	3
	Unit 9: What are you wearing?
	

	4
	Unit 9: What's the fastest animal in the world?
	

	5
	Unit 9: Will it really happen?
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
MÔN: TIẾNG HOA – TUẦN 24
	(HS học trên Website của trường TiH Hùng Vương)

	Khối
	Thời gian
	Tên bài dạy
	GV thực hiện

	1
	Thứ hai
(06/4/2020)
	Bài 5: 我的家
Ngôi nhà của tôi
	Cô Lý Khiết Nghi

	2
	Thứ ba
 (07/4/2020)
	Bài 5: 有个谜
Câu đố
	Cô Phạm Thị Giàu

	3
	Thứ tư
 (08/4/2020)
	温习（3- 4）
Ôn tập (3-4)
	Cô Phạm Thị Giàu

	4
	Thứ năm
 (09/4/2020)
	温习（3- 4）
Ôn tập (3-4)
	Cô Phạm Thị Giàu

	5
	Thứ sáu
 (10/4/2020)
	温习（3- 4）
Ôn tập (3-4)
	Cô Đặng LiSa




